
 

Biểu số 004.H/BCB-QP​
Ban hành kèm theo Nghị 
định số 139/2026/NĐ-CP 
ngày 07/4/2026​
Ngày nhận báo cáo:​
- Báo cáo tháng:​
Ngày 24 tháng báo cáo​
- Báo cáo năm:​
Ngày 31 tháng 3 năm kế 
tiếp sau năm báo cáo 

XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH TUYẾN 
VIỆT NAM - CAMPUCHIA​

(Không bao gồm nhân viên phương 
tiện)​

Tháng ….., Năm…… 

Đơn vị báo cáo:​
Bộ Quốc phòng​
Đơn vị nhận báo 
cáo:​
Cục Thống kê, Bộ 
Tài chính 

Đơn vị tính: Lượt người 

 Mã số Tổng số 

(A) (B) (1) 

A. NHẬP CẢNH - Tổng số     

Chia theo quốc tịch     

-     

-     

B. XUẤT CẢNH - Tổng số     

Chia theo quốc tịch     

-     

-     

Phụ biểu: Nhân viên phương tiện và người xuất, nhập cảnh vùng biên 

 Mã 
số 

Người xuất, nhập cảnh vùng 
biên​

(Lượt người) 

Nhân viên phương 
tiện​

(Lượt người) 

Nhập cảnh Xuất cảnh Nhập cảnh Xuất cảnh 

(A) (B) (1) (2) (3) (4) 

Tổng số           

Việt Nam           



- Đi theo giấy thông 
hành           

- Giấy tờ khác           

Campuchia           

- Đi theo giấy thông 
hành           

- Giấy tờ khác           

Ghi chú: Số liệu báo cáo tháng quy ước tính từ ngày 23 tháng trước cho đến hết ngày 22 
tháng báo cáo, số liệu báo cáo năm tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 
năm báo cáo. 
 

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

Ngày…..tháng….năm…..​
Thủ trưởng đơn vị​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biểu số 004.H/BCB-QP: Xuất cảnh, nhập cảnh tuyến Việt Nam - Campuchia 
Nội dung, phương pháp tính và nguồn số liệu để tổng hợp và ghi trong biểu và phụ biểu 
này là căn cứ vào báo cáo thống kê định kỳ về người, phương tiện xuất nhập cảnh theo 
tuyến đường bộ Việt Nam - Campuchia của các Đồn biên phòng cửa khẩu tuyến biên giới 
đất liền Việt Nam - Campuchia theo quy định hiện hành của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên 
phòng (nội dung cụ thể xem Biểu số 001.H/BCB-QP). 
- Thời điểm, thời kỳ số liệu tháng: Ngày gửi báo cáo là ngày 24 tháng báo cáo. Thời kỳ 
thu thập số liệu được tính từ ngày 23 tháng trước đến hết ngày 22 tháng báo cáo. 
- Thời điểm, thời kỳ số liệu năm: Ngày gửi báo cáo là ngày 31 tháng 3 năm kế tiếp sau 
năm báo cáo. Số liệu tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm báo cáo. 
- Giải trình số liệu tăng, giảm đột xuất (nếu có). 
 


